
TT MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Lớp Khoa Số tiền

1 17104016 Bùi Kim Đang 17/09/1999 171040A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

2 17144206 Phan Văn Đạo 20/12/1999 171442A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

3 15144130 Phạm Ngọc Đức 15/09/1997 151441C CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

4 15144132 Bùi Xuân Hải 08/04/1997 151441B CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

5 14104016 Lê Thị Minh Hậu 20/03/1996 149040A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

6 17146265 Huỳnh Công Hiển 14/7/1999 179460A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

7 15146164 Trần Ngọc Hiệp 12/10/1997 151462B CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

8 15143151 Bùi Trọng Hiếu 29/04/1997 151433B CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

9 16143242 Từ Khánh Huy 26/10/1998 169430A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

10 16144285 Trần Đức Huy 27/03/1997 161441B CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

11 14144059 Lê Đình Kha 15/07/1996 141442B CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

12 14104031 Huỳnh Thị Thanh Kiều 08/02/1996 141040B CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

13 17146290 Nguyễn Văn Lam 20/01/1999 171461C CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

14 16143269 Nguyễn Tấn Lưu 28/02/1998 161431B CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

15 16143274 Nguyễn Thanh Nam 02/04/1998 169430A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

16 14104034 Nguyễn Hữu Nghĩa 20/02/1996 141040B CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

17 17153038 Nguyễn Văn Nhiên 22/02/1999 171530A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

18 17104046 Nguyễn Thị Phấn 15/01/1999 179040A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

19 16143286 Thạch Phi 21/10/1998 169430A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

20 14143209 Nguyễn Thành Phước 18/10/1996 149430A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

21 15144205 Mai Sung Sơn 03/08/1997 151441B CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

22 16143303 Nguyễn Ngọc Sơn 26/06/1998 161431B CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

23 14143230 Võ Chí Tâm 02/01/1995 149430A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

24 16143323 Trần Ngọc Thắng 10/05/1998 161431A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

25 16110461 Lê Dương Thảo 04/01/1998 161431A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

26 15144256 Thạch  Thương 26/03/1996 151441A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

27 16146523 Nguyễn Nhật Tiến 08/04/1998 169460A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

28 16146530 Võ Văn Toàn 26/06/1998 169460A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

29 16143348 Nguyễn Văn Úc 04/02/1998 161431A CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

30 15144238 Đỗ Quốc Văn 20/02/1997 151442B CK Chế Tạo Máy         2,500,000 

31 17128003 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/03/1999 171280A CN Hóa học và TP         2,500,000 
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32 16116148 Trần Thị Sao Mai 12/01/1998 169160A CN Hóa học và TP         2,500,000 

33 14150103 Đỗ Thị Mai Thi 08/03/1996 141500A CN Hóa học và TP         2,500,000 

34 15150152 Nguyễn Hoàng Thiện 07/09/1997 151502A CN Hóa học và TP         2,500,000 

35 16109085 Hoàng Thị Minh An 01/01/1998 161092A CN May và TT         2,500,000 

36 17110285 Võ Hữu Đức 18/05/1999 179100A CN May và TT         2,500,000 

37 16152009 Nguyễn Thị Hằng 04/05/1998 161520A CN May và TT         2,500,000 

38 14123017 Bùi Thị Bích Huệ 08/05/1996 141230A CN May và TT         2,500,000 

39 14123019 Nguyễn Thị Thu Hương 02/06/1995 141230A CN May và TT         2,500,000 

40 16309006 Nguyễn Thị Hằng Nga 09/01/1994 163090A CN May và TT         2,500,000 

41 16152073 Bùi Nguyễn Tiểu Nhi 10/08/1998 161520A CN May và TT         2,500,000 

42 15109130 Võ Thị Tiết Nhi 30/05/1997 151092A CN May và TT         2,500,000 

43 16109172 Trương Thị Hồng Nhung 12/03/1998 161091B CN May và TT         2,500,000 

44 14110171 Trần Anh Sơn 25/11/1996 141101B CN May và TT         2,500,000 

45 16109202 Nguyễn Thị Thọ 02/05/1998 161092A CN May và TT         2,500,000 

46 14123047 Nguyễn Thị Kim Thoa 07/09/1995 141230A CN May và TT         2,500,000 

47 14109135 Phạm Thị Trang 07/11/1996 141091C CN May và TT         2,500,000 

48 14123053 Phan Hồng Minh Trang 29/01/1996 141230A CN May và TT         2,500,000 

49 14109154 Lê Thị Hồng Vân 22/11/1996 141091A CN May và TT         2,500,000 

50 17110337 Huỳnh Văn Ngoãn 24/9/1999 179100A CN Thông Tin         2,500,000 

51 15145189 Nguyễn Hoài Bảo 21/12/1997 151451A Cơ Khí Động Lực         2,500,000 

52 15145214 Nguyễn Tấn Đạt 14/04/1997 151451D Cơ Khí Động Lực         2,500,000 

53 14147026 Phạm Thanh Hải 29/05/1996 141470A Cơ Khí Động Lực         2,500,000 

54 15145234 Đồng Xuân Hoang 20/01/1997 151452C Cơ Khí Động Lực         2,500,000 

55 17145392 Nguyễn Trung Kiên 21/2/1999 171451A Cơ Khí Động Lực         2,500,000 

56 14145158 Nguyễn Tăng Lực 26/09/1996 141453A Cơ Khí Động Lực         2,500,000 

57 14145160 Nguyễn Quang Mẫn 25/10/1996 141453B Cơ Khí Động Lực         2,500,000 

58 16145482 Lê Minh Nhật Quang 02/08/1995 169450A Cơ Khí Động Lực         2,500,000 

59 15145333 Tô Ngọc Quí 25/02/1997 151451A Cơ Khí Động Lực         2,500,000 

60 15145340 Đỗ Kim Sinh 30/07/1997 151451A Cơ Khí Động Lực         2,500,000 

61 14147074 Võ Văn Tâm 03/10/1996 149470A Cơ Khí Động Lực         2,500,000 

62 15145370 Lê Quốc Thịnh 13/12/1997 151451B Cơ Khí Động Lực         2,500,000 

63 17147201 Lưu Phước Vũ 25/11/1999 171470C Cơ Khí Động Lực         2,500,000 

64 17133021 Ngô Ngọc Hoài 20/06/1999 171330C
Công nghệ Thông 
Tin

        2,500,000 

65 17142247 Mai Nguyễn Quốc  Học 05/05/1999 171421A Điện - Điện tử         2,500,000 

66 16142263 Hoàng Văn Bảo 21/09/1998 169420B Điện - Điện tử         2,500,000 

67 14141020 Nguyễn Văn Cang 20/05/1996 14141DT1A Điện - Điện tử         2,500,000 

68 13141018 Trương Minh Châu 06/12/1995 13141DT3A Điện - Điện tử         2,500,000 
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69 15141121 Hoàng Dương Dũng 20/11/1997 15141VT2A Điện - Điện tử         2,500,000 

70 17142250 Trần Quốc Huy 27/05/1999 179420A Điện - Điện tử         2,500,000 

71 13141133 Phan Tấn Kha 15/12/1995 13141DT3A Điện - Điện tử         2,500,000 

72 16141189 Hà Gia Kính 26/12/1997 16141DT1C Điện - Điện tử         2,500,000 

73 14142181 Nguyễn Tấn Lợi 21/11/1996 141422B Điện - Điện tử         2,500,000 

74 15741024 Trần Đại Luyện 18/07/1996 157410A Điện - Điện tử         2,500,000 

75 16142368 Hồ Quang Nam 10/04/1997 161422B Điện - Điện tử         2,500,000 

76 17141205 Lê Thanh Nghĩa 28/09/1999 179410A Điện - Điện tử         2,500,000 

77 17141210 Lê Nguyễn Hoàng Nhân 16/12/1999 171411C Điện - Điện tử         2,500,000 

78 13141223 Cao Thanh Nhi 20/06/1993 13141DT3A Điện - Điện tử         2,500,000 

79 15141274 Võ Văn Tài 13/05/1997 15141DT1A Điện - Điện tử         2,500,000 

80 14151097 Nguyễn Quốc Thắng 23/09/1996 141512A Điện - Điện tử         2,500,000 

81 15741040 Nguyễn Tấn Thành 26/06/1997 157410C Điện - Điện tử         2,500,000 

82 15742073 Mai Công Thành 24/11/1996 157422A Điện - Điện tử         2,500,000 

83 15141288 Lê Thị Cẩm Thi 08/08/1997 15941VT Điện - Điện tử         2,500,000 

84 16151271 Đoàn Văn Trặm 01/06/1998 161511A Điện - Điện tử         2,500,000 

85 15741048 Trần Minh Tuấn 01/09/1997 157410C Điện - Điện tử         2,500,000 

86 16342075 Phạm Minh Vũ 26/02/1992 163420C Điện - Điện tử         2,500,000 

87 14141428 Phan Văn An 26/09/1996 14141CLDT1 ĐT chất lượng cao         2,500,000 

88 17110030
Nguyễn Trương 
Hoàng 

Hiếu 03/12/1999 17110CLA4 ĐT chất lượng cao         2,500,000 

89 17149082 Tôn Quốc Khang 25/03/1999 17149CL1A ĐT chất lượng cao         2,500,000 

90 15147027 Dương Minh Nghĩa 22/07/1997 15147CL2A ĐT chất lượng cao         2,500,000 

91 17119035 Nguyễn Chính Nghiệp 08/08/1999 17119CL3 ĐT chất lượng cao         2,500,000 

92 17110198 Nguyễn Thanh Nhân 29/05/1999 17110CL4A ĐT chất lượng cao         2,500,000 

93 16148204 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/12/1998 16148CL1B ĐT chất lượng cao         2,500,000 

94 17148080 Trần Thị Huỳnh Thủy 04/07/1999 17148CL1A ĐT chất lượng cao         2,500,000 

95 16116097 Nguyễn Quang Trường 01/6/1997 16116CL2A ĐT chất lượng cao         2,500,000 

96 17148112 Nguyễn Bình An 12/02/1999 171480A In và Truyền thông         2,500,000 

97 15148075 Trần Quốc Dũng 31/10/1997 151480C In và Truyền thông         2,500,000 

98 15148078 Lê Văn Dược 17/07/1997 151480B In và Truyền thông         2,500,000 

99 15148074 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 29/11/1997 151480C In và Truyền thông         2,500,000 

100 15148084 Lê Thị Ngọc Giàu 14/07/1997 151480B In và Truyền thông         2,500,000 

101 15148086 Trần Mạnh Hào 09/11/1996 151480A In và Truyền thông         2,500,000 

102 16148094 La Thị Hoa 14/11/1998 161480B In và Truyền thông         2,500,000 

103 14148026 Nguyễn Thị Thắm Linh 26/11/1996 141480A In và Truyền thông         2,500,000 

104 17148142 Phạm Trọng Mạnh 04/10/1999 171480B In và Truyền thông         2,500,000 

105 17148144 Võ Thị Trúc Mơ 17/04/1999 171480A In và Truyền thông         2,500,000 
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106 16148134 Nguyễn Văn Nhật 12/01/1998 161480C In và Truyền thông         2,500,000 

107 14148042 Lê Ngọc Quỳnh Như 28/06/1996 141480A In và Truyền thông         2,500,000 

108 15148111 Huỳnh Thị Ngọc Phượng 10/02/1997 151480C In và Truyền thông         2,500,000 

109 15148112 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 25/03/1997 151480A In và Truyền thông         2,500,000 

110 15148122 Trần Thị Như Thảo 14/08/1997 151480C In và Truyền thông         2,500,000 

111 16148174 Tạ Linh Thư 24/10/1997 161480A In và Truyền thông         2,500,000 

112 14148061 Hồ Thị Bích Thư 18/10/1996 141480A In và Truyền thông         2,500,000 

113 15148129 Nguyễn Thị Hoài Thương 23/10/1996 151480A In và Truyền thông         2,500,000 

114 15148130 Nguyễn Thu Trâm 10/12/1997 151480B In và Truyền thông         2,500,000 

115 15148131 Phạm Thị Trung 27/02/1997 151480B In và Truyền thông         2,500,000 

116 15148135 Nguyễn Minh Tú 10/01/1997 151480B In và Truyền thông         2,500,000 

117 16148192 Phạm Thị Hồng Vân 11/10/1998 161480A In và Truyền thông         2,500,000 

118 16148195 Nguyễn Thị Tường Vi 06/06/1998 161480C In và Truyền thông         2,500,000 

119 16148198 Nguyễn Thị Tường Vy 06/01/1998 161480C In và Truyền thông         2,500,000 

120 16148199 Đinh Thị Cẩm Xoan 14/08/1998 161480A In và Truyền thông         2,500,000 

121 16130018 Cù Phạm Thành Hiếu 02/02/1998 161300A Khoa học ứng dụng         2,500,000 

122 16130085 Nguyễn Thị Thu Uyên 15/09/1998 161300B Khoa học ứng dụng         2,500,000 

123 16130091 Đỗ Thị Hồng Xuân 08/04/1998 161300A Khoa học ứng dụng         2,500,000 

124 17124155 Nguyễn Tuấn Đạt 03/02/1999 171240A Kinh tế         2,500,000 

125 16125114 Nguyễn Thị Hài 30/06/1998 161320A Kinh tế         2,500,000 

126 17124171 Nguyễn Hồng Liên 24/09/1999 171240B Kinh tế         2,500,000 

127 15124118 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/04/1997 151241B Kinh tế         2,500,000 

128 17125228 Thông Thị Kim Thương 29/12/1998 171250C Kinh tế         2,500,000 

129 16125186 Lê Thị Lan Trâm 19/03/1998 161250A Kinh tế         2,500,000 

130 17125218 Phạm Thị Tố Trinh 07/4/1999 171250A Kinh tế         2,500,000 

131 17124231 Lê Quốc Vinh 20/11/1999 171240C Kinh tế         2,500,000 

132 16131014 Nguyễn Lê Hoàng Duy 26/11/1998 161310A Ngoại ngữ         2,500,000 

133 14950031 Hoàng Phạm ái Khuyên 09/05/1996 149500B Ngoại ngữ         2,500,000 

134 17131024 Nguyễn Thanh Kiu 06/11/1999 171310B Ngoại ngữ         2,500,000 

135 16131061 Châu Huệ Nhẩn 16/09/1998 161310B Ngoại ngữ         2,500,000 

136 14950051 Trần Nguyễn Diễm Phước 19/01/1996 149500C Ngoại ngữ         2,500,000 

137 15127034 Võ Trọng Bộ 04/05/1996 151272A Xây dựng         2,500,000 

138 15149072 Nguyễn Văn Cường 26/04/1997 159490A Xây dựng         2,500,000 

139 16149149 Trần Quốc Dũng 06/01/1998 169490A Xây dựng         2,500,000 

140 15127084 Trần Văn Phanh 13/05/1996 151272B Xây dựng         2,500,000 

141 16127099 Mai Đức Phong 10/05/1998 161270C Xây dựng         2,500,000 

142 17149239 Đoàn Thanh Phong 16/01/1998 179490A Xây dựng         2,500,000 
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143 15149161 Hoàng Đặng Minh Phú 17/05/1997 159490A Xây dựng         2,500,000 

144 15149164 Hoàng  Phúc 26/01/1997 159490A Xây dựng         2,500,000 

145 15149166 Nguyễn Thị Phương 04/03/1996 159490A Xây dựng         2,500,000 

146 15149171 Nguyễn Trọng Sang 28/07/1997 159490A Xây dựng         2,500,000 

147 17149262 Phạm Tấn Tài 07/04/1999 171491A Xây dựng         2,500,000 

148 15127105 Lê Viết Tiến 01/10/1997 151271B Xây dựng         2,500,000 

149 17149278 Nguyễn Bách Tiệp 18/11/1999 179490A Xây dựng         2,500,000 

150 17149280 Võ Trương Toàn 26/12/1997 171492A Xây dựng         2,500,000 

151 15149206 Lê Minh Trung 09/07/1997 159490A Xây dựng         2,500,000 

152 17127057 Võ Hiếu Trung 20/04/1999 171270B Xây dựng         2,500,000 

153 13149208 Phan Huỳnh Hửu Tuyến 06/03/1995 139490A Xây dựng         2,500,000 

    382,500,000 

Danh sách có 153 Sinh viên

Tống số tiền: 382,500,000đ (Ba trăm tám mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)
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